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                                    Mã đề: 001 

I. CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM (4,0 ĐIỂM) 

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 

Đáp án A B C D C A A D 

Câu 9 10 11 12 13 14 15 16 

Đáp án C B C D B A D D 

 

II. CÂU HỎI TỰ LUẬN (6,0 ĐIỂM) 

Câu Ý Nội dung Điểm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

a Phân tích ảnh hảảng nhân t ả khí h ảu, ảảa  hình ảải v ải sả phát 

tri ản và phân b ả sinh vảt  

1,50 

- Khí hậu: Tác động trực tiếp thông qua ánh sáng, nhiệt độ , độ ẩm không 

khí.  

+Ánh sáng: Là điều kiện sinh tồn quan trọng bậc nhất của cây xanh…  

+ Nhiệt độ: Mỗi loài sinh vật thích nghi với một giới hạn nhiệt độ nhất định. 

Các loài ưa nhiệt cao thường phân bố ở môi trường đới nóng. Các loài chịu 

lạnh thường sống ở môi trường đới lạnh… 

+ Độ ẩm: Rất cần thiết cho sinh vật.  

-Địa hình 

+ Độ cao khác nhau hình thành các vành đại sinh vật khác nhau 

+ Hướng sườn khác nhau dẫn tới độ cao bắt đầu và kết thúc của sinh vật 

khác nhau… Sườn dốc sinh vật kém phát triển hơn sườn thoải… 

0,25 

 

0,25 

 

0,25 

0,25 

 

 

0,25 

0,25 

 

b 
Nêu vai trò của của biển và đại dương đối với sự phát triển kinh tế-xã hội? 

1,50 

- Cung cấp tài nguyên sinh vật… 

- Cung cấp tài nguyên khoáng sản… 

- Cung cấp năng lượng… 

- Phát triển các ngành kinh tế biển 

-Được coi trọng trong chiến lược phát triển các quốc gia trên thế giới... 

-Vai trò khác… 

0,25 

0,25 

0,25 

0,25 

0,25 

0,25 

2 a Nh ản xét s ả phân b ả lảảng m ảa trung bình n ảm ả các v ả ảả khác 

nhau c ảa bán c ảu B ảc và bán c ảu Nam 

2,00 

- Tại các vĩ độ địa lí khác nhau có lượng mưa trung bình khác nhau (dẫn 

chứng). 

- Lượng mưa trung bình ở hai bán cầu khác nhau: bán cầu Nam lớn hơn bán 

cầu Bắc (dẫn chứng). 

1,00 

1,00 

b Vì sao ả xích ảảo l ảảng mảa l ản nh ảt? 1,00 

- Xích đạo là vùng áp thấp… 

- Diện tích rừng, đại dương lớn… 

-Nhiệt độ cao khả năng bốc hơi lớn… 

-Nguyên nhân khác… 

0,25 

0,25 

0,25 

0,25 



Mã đề 002 

 

I. CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM (4,0 ĐIỂM) 

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 

Đáp án C A A B D B C A 

Câu 9 10 11 12 13 14 15 16 

Đáp án B C D C B A A D 

 

II. CÂU HỎI TỰ LUẬN (6,0 ĐIỂM) 

Câu Ý Nội dung Điểm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

a Trình bày vai trò c ảa nhân t ả ảá m ả và ảảa hình trong vi ảc hình thành 

ảảt?  

1,50 

-Đá mẹ: 

+ Nguồn cung cấp vật chất vô cơ cho đất. 

+Quyết định thành phần khoáng vật, cơ giới của đất. 

-Địa hình 

+ Độ cao: vùng núi cao quá trình hình thành đất diễn ra yếu do nhiệt độ 

thấp…  

+ Hướng sườn: Sườn đón nắng, đón gió ẩm đất giàu mùn hơn sườn khuất 

gió, khuất nắng... 

+ Độ dốc:Địa hình dốc có sự xâm thực, xói mòn diễn ra mạnh hơn nên tầng 

đất thường mỏng, bị bạc màu…Địa hình bằng phẳng tầng đất dày và giàu 

dinh dưỡng hơn… 

-Hình thái: Nơi trũng thấp ngập nước thường xuyên có đất khác với nơi khô 

ráo… 

 

0,25 

0,25 

 

0,25 

 

0,25 

 

 

0,25 

 

0,25 

b 
Nêu vai trò của của biển và đại dương đối với sự phát triển kinh tế-xã hội? 

1,50 

- Cung cấp tài nguyên sinh vật… 

- Cung cấp tài nguyên khoáng sản… 

- Cung cấp năng lượng… 

- Phát triển các ngành kinh tế biển… 

-Được coi trọng trong chiến lược phát triển các quốc gia trên thế giới... 

-Vai trò khác… 

0,25 

0,25 

0,25 

0,25 

0,25 

0,25 

2 a Nh ản xét s ả phân b ả lảảng m ảa trung bình n ảm ả các v ả ảả khác 

nhau c ảa bán c ảu B ảc và bán c ảu Nam 

2,00 

- Tại các vĩ độ địa lí khác nhau có lượng mưa trung bình khác nhau (dẫn 

chứng). 

- Lượng mưa trung bình ở hai bán cầu khác nhau: bán cầu Nam lớn hơn bán 

cầu Bắc (dẫn chứng). 

1,00 

1,00 

b Vì sao ả xích ảảo l ảảng mảa l ản nh ảt? 1,00 

- Xích đạo là vùng áp thấp… 

- Diện tích rừng, đại dương lớn… 

-Nhiệt độ cao khả năng bốc hơi lớn… 

-Nguyên nhân khác… 

0,25 

0,25 

0,25 

0,25 

 

 

 



 


